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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 268/QĐ-ĐHCNĐN, ngày 24 tháng 8 năm 2023 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai) 

 

Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng   Mã số: 7510103 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

Tên văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân 

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Mục tiêu chương trình đào tạo (PO)  

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (CNKTXD) trình độ đại học chuyên 

sâu đặc thù tích hợp của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đào tạo người học có phẩm chất 

chính trị, có đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; có kiến thức nền tảng vững chắc về CNKTXD, có 

kiến thức chuyên môn cơ bản và chuyên sâu đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành CNKTXD; đào tạo 

nguồn nhân lực trực tiếp cho các lĩnh vực xây dựng như: khảo sát, thiết kế, giám sát, đấu thầu, thi 

công…; có năng lực nghiên cứu ứng dụng các kiến thức được đào tạo để triển khai qui trình kỹ 

thuật công trình xây dựng, tổ chức chỉ đạo thực hiện thi công các công trình xây dựng; có năng lực 

tự chủ và trách nhiệm, năng lực thích ứng thay đổi và học tập suốt đời; có tác phong chuyên nghiệp, 

ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; có sức khỏe đáp ứng được các yêu cầu hoàn thiện bản 

thân người học, cạnh tranh thị trường lao động trong nước và quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể của CTĐT 

Mục tiêu cụ 

thể (POs) 
Nội dung 

PO1 
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật thi công và đạt được những chứng chỉ chuyên 

sâu về nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng 

PO2 
Tiếp tục học tập, nghiên cứu công nghệ mới để phù hợp với sự phát triển xã hội 

và hội nhập các nước tiên tiến trên thế giới 

PO3 
Kết nối các doanh nghiệp để làm việc một cách hiệu quả và thực hiện trách 

nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. 
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 Bảng đối sánh Mục tiêu CTĐT với Sứ mạng, Tầm nhìn của Trường và Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam  

Bảng đối sánh mục tiêu CTĐT (PO) với sứ mạng, tầm nhìn của Trường 

 

Sứ mạng, tầm nhìn của trường 
POs 

PO1 PO2 PO3 

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng dựa trên nền tảng công nghệ 

và trải nghiệm; nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao tri thức đáp 

ứng nhu cầu xã hội, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. 

   

Nội hàm 1: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng dựa trên nền tảng công 

nghệ và trải nghiệm; 
X X  

Nội hàm 2: Nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao tri thức đáp ứng 

nhu cầu xã hội, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững 
X  X 

Tầm nhìn: Đến năm 2035, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trở thành 

Trường Đại học nghiên cứu ứng dụng có uy tín ở trong nước và khu vực, 

với môi trường giáo dục hiện đại tất cả vì người học và phục vụ cộng đồng. 

X X X 

Bảng đối sánh mục tiêu CTĐT (PO) với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam 

Mục 

tiêu 

CTĐT 

(POs) 

Khung trình độ Quốc gia Việt Nam  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

PO1 X X  X X  X X X X   X X X 

PO2  X   X  X     X X  X 

PO3  X X   X     X     

  Khung Trình độ Quốc Gia Việt Nam 

Ký 

hiệu 
Kiến thức 

Ký 

hiệu 
Kỹ năng 

Ký 

hiệu 

Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

1.1 

Kiến thức thực tế vững 

chắc, kiến thức lý thuyết 

sâu, rộng trong phạm vi 

của ngành đào tạo 

2.1 

Kỹ năng cần thiết để 

có thể giải quyết các 

vấn đề phức tạp 

3.1 

Làm việc độc lập 

hoặc làm việc theo 

nhóm trong điều 

kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách 

nhiệm cá nhân và 

trách nhiệm đối với 

nhóm. 

1.2 

Kiến thức cơ bản về khoa 

học xã hội, khoa học 

chính trị và pháp luật 

2.2 

Kỹ năng dẫn dắt, khởi 

nghiệp, tạo việc làm 

cho mình và người 

khác 

3.2 

Hướng dẫn, giám 

sát những người 

khác thực hiện 

nhiệm vụ xác định 
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Ký 

hiệu 
Kiến thức 

Ký 

hiệu 
Kỹ năng 

Ký 

hiệu 

Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

1.3 

Kiến thức về công nghệ 

thông tin dáp ứng yêu cầu 

công việc 

2.3 

Kỹ năng phản biện, 

phê phán và sử dụng 

các giải pháp thay thế 

trong điều kiện môi 

trường không xác định 

hoặc thay đổi. 

3.3 

Tự định hướng, đưa 

ra kết luận chuyên 

môn và có thể bảo 

vệ được quan điểm 

cá nhân. 

1.4 

Kiến thức về lập kế 

hoạch, tổ chức và giám 

sát các quá trình trong 

một lĩnh vực hoạt động 

cụ thể. 

2.4 

Kỹ năng đánh giá chất 

lượng công việc sau 

khi hoàn thành và kết 

quả thực hiện của các 

thành viên trong nhóm 

3.4 

Lập kế hoạch, điều 

phối, quản lý các 

nguồn lực, đánh giá 

và cải thiện các hiệu 

quả hoạt động. 

1.5 

Kiến thức cơ bản về quản 

lý, điều hành hoạt động 

chuyên môn 

2.5 

Kỹ năng truyền đạt 

vấn đề và giải pháp tới 

người khác tại nơi làm 

việc; chuyển tải, phổ 

biến kiến thức, kỹ 

năng trong việc thực 

hiện những nhiệm vụ 

cụ thể hoặc phức tạp. 

  

  2.6 

Có năng lực ngoại ngữ 

bậc 3/6 Khung năng 

lực ngoại ngữ của Việt 

Nam 

  

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) 

Kiến thức  

PLO 1: Vận dụng (Apply) kiến thức khoa 

học xã hội, tự nhiên, chính trị và pháp luật 

trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực 

hiện các công việc trong ngành xây dựng. 

PI1.1. Vận dụng (Apply) kiến thức khoa học 

xã hội trong quá trình học tập, nghiên cứu và 

thực hiện các công việc (liên quan đến ngành 

nghề được đào tạo) 

PI1.2. Vận dụng (Apply) kiến thức khoa học 

tự nhiên trong quá trình học tập, nghiên cứu và 

thực hiện các công việc (liên quan đến ngành 

nghề được đào tạo) 

PI1.3. Vận dụng (Apply) kiến thức chính trị 

và pháp luật trong quá trình học tập, nghiên 

cứu và hoạt động thực tiễn. 

PLO 2: Lập kế hoạch (Planning) về tiến độ 

và phương án thi công đúng kỹ thuật, tiêu 

chuẩn Việt Nam và quốc tế. 

PI 2.1. Lập kế hoạch (Planning) cụ thể của dự 

án công trình xây dựng 

PI 2.2. Tính toán (Calculate) khối lượng và 

dự kiến tiến độ phù  hợp từng loại công trình 

PLO 3: Vận dụng (Apply)  kiến thức chuyên 

môn vào việc Quản lý dự án và điều hành các 

hoạt động trong ngành xây dựng. 

PI 3.1. Quản lý (Conduct) về phạm vi, kế 

hoạch, khối lượng công việc; chất lượng dự án 

đầu tư xây dựng và tiến độ gia hạn dự án đầu 

tư xây dựng. 

PI 3.2. Điều hành (Operate) tổ đội trong công 

trình để công trình hoàn thành tốt 
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PLO 4: Đánh giá (Estimate) chất lượng công 

trình xây dựng. 

PI 4.1. Đánh giá (Estimate) về kết cấu và thi 

công như: kết cấu phần móng, thân, thi công từ 

móng đến mái.. 

PI 4.2.Đánh giá (Estimate) về phần hoàn 

thiện như: xây, tô, ốp, lát, sơn… 

Kỹ năng  

PLO 5: Vận dụng (Apply) thành thạo kỹ 

năng công nghệ thông tin, kỹ năng ngoại ngữ, 

kỹ năng mềm, để sống, làm việc và học tập 

hiệu quả trong môi trường đa văn hoá. 

PI5.1. Vận dụng (Apply) thành thạo kỹ năng 

công nghệ thông tin để sống, làm việc và học 

tập hiệu quả trong môi trường đa văn hoá. 

PI5.2. Vận dụng (Apply) thành thạo kỹ năng 

ngoại ngữ để sống, làm việc và học tập hiệu 

quả trong môi trường đa văn hoá. 

PI5.3. Vận dụng (Apply) kỹ năng mềm để 

sống, làm việc và học tập hiệu quả trong môi 

trường đa văn hoá. 

PLO 6: Sử dụng (Use) thành thạo các phần 

mềm chuyên dụng cho ngành xây dựng   

PI 6.1. Sử dụng (Use)  phần mềm cơ bản như 

autocad, Sap 2000, Etap.. 

PI 6.2. Sử dụng (Use) phần mềm nâng cao 

như: Revit, Bim.. 

PLO 7: Giải quyết (Solve) vấn đề trong quá 

trình thi công công trình xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 

PI 7.1. Xử lý (Dispose) các vấn đề trong khi 

thi công công trình như: như sai kỹ thuật, sai 

bản vẽ, trễ tiến độ .. 

PI 7.2. Xử lý (Dispose)  các vấn đề xảy ra do 

yếu tố tác động ngoài công trình như: môi 

trường, khí hậu, biến động thị trường, phân bổ 

ngân sách vốn đầu tư… ảnh hưởng đến công 

trình 

PLO 8: Thiết kế (Design) kết cấu các công 

trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 

PI 8.1. Thiết kế (Design) kết cấu công trình 

xây dựng dân dụng và công nghiệp 

PI 8.2. Đưa ra (Advance) giải pháp trong vấn 

đề thiết kế kết cấu 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

PLO 09: Tuân thủ (Obey) các qui định của 

pháp luật và đạo đức nghề nghiệp; hình thành 

ý thức rèn luyện bản thân và học tập suốt đời, 

có trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng 

đồng và xã hội. 

PI9.1. Tuân thủ (Obey) các qui định của pháp 

luật và đạo đức nghề nghiệp. 

PI9.2. Hình thành (Perform) ý thức rèn luyện 

bản thân và học tập suốt đời, có trách nhiệm 

đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội. 

 Bảng đối sánh Chuẩn đầu ra (PLOs) với Mục tiêu đào tạo (PO) (bảng đối sánh theo Biểu 

mẫu 2 đính kèm) 

Nội dung PLO PO1 PO2 PO3 

PLO 1: Vận dụng (Apply) kiến thức khoa học xã hội, tự nhiên, 

chính trị và pháp luật trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực 

hiện các công việc trong ngành xây dựng. 

X   

PLO 2: Lập kế hoạch (Planning) về tiến độ và phương án thi 

công đúng kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. 
X   
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Nội dung PLO PO1 PO2 PO3 

PLO 3: Vận dụng (Apply)  kiến thức chuyên môn vào việc Quản 

lý dự án và điều hành các hoạt động trong ngành xây dựng. 
X  X 

PLO 4: Đánh giá (Estimate) chất lượng công trình xây dựng. X X  

PLO 5: Vận dụng (Apply) thành thạo kỹ năng công nghệ thông 

tin, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, để sống, làm việc và học 

tập hiệu quả trong môi trường đa văn hoá. 

  X 

PLO 6: Sử dụng (Use) thành thạo các phần mềm chuyên dụng 

cho ngành xây dựng   
X X  

PLO 7: Giải quyết (Solve) vấn đề trong quá trình thi công công 

trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 
X X  

PLO 8: Thiết kế (Design) kết cấu các công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
 X  

PLO 09: Tuân thủ (Obey) các qui định của pháp luật và đạo đức 

nghề nghiệp; hình thành ý thức rèn luyện bản thân và học tập suốt 

đời, có trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội. 

X X X 

 

3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

     Ngoài công trình: thiết kết bản vẽ thi công (Construction Drawing), thi công công trình, thẩm 

định, giám sát,giám sát nội bộ, kỹ sư chất lượng, nghiệm thu, công ty tư vấn xây dưng của công ty 

tư nhân hoặc nhà nước như: Sở xây dựng, Phòng công thương quận, huyện, Ban quản lý dự án xây 

dựng… 

     Trong văn phòng: thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế kết cấu công trình, chuyên viên tư vấn, 

lập dự toán, thẩm tra thiết kế, tại các công ty, tập đoàn xây dựng, giảng dạy nghiên cứu tại các cơ 

sở đào tạo, nghiên cứu về xây dựng. 

4. Phương thức và đối tượng tuyển sinh 

Theo Quy chế tuyển sinh chung của Trường và của Bộ GD&ĐT.  

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

5.1. Quy trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được thiết kế thực hiện trong thời gian 4 năm, mỗi năm học có 2 học kỳ. 

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, với nhiều hình thức giảng dạy được vận dụng để đáp ứng các đặc 

thù của từng học phần thông qua các phương pháp giảng dạy tích cực và phương pháp học tập chủ 
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động như: học tập dựa trên dự án, học tập trải nghiệm, học với chuyên gia; với nhiều mô hình lớp 

học như lớp học đảo ngược (Flipped Classroom), đào tạo kết hợp (Blended Learning).  

5.2. Điều kiện tốt nghiệp 

Người học được tốt nghiệp khi: 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong 

thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

- Tích lũy đủ số tín chỉ học phần và khối lượng của chương trình đào tạo (126 TC); 

- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa đạt từ 5,00 trở lên theo thang điểm 10; 

- Có các chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, giáo dục Quốc phòng - An ninh, 

theo quy định, có kết quả đạt học phần Giáo dục thể chất; 

- Có đủ số ngày công tác xã hội, hoàn thành nghĩa vụ học phí và các khoản ngoài học phí: ký túc 

xá, thư viện, đoàn phí và các khoản khác (nếu có). 

6. Điều kiện đảm bảo chất lượng của ngành 

6.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

a) Nguồn lực chung của Trường 

STT 
Loại phòng 

học 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

Ghi chú   
Tên thiết bị 

Số 

lượng 

Phục vụ học phần/ 

môn học 

1 

Phòng 

học/giảng 

đường 

87 1.362 
Màn hình tương 

tác cảm ứng 
52 

Các học phần lý 

thuyết, mô phỏng 

thực hành 

 

2 Hội trường 1 706 
Màn hình led 

Bộ âm thanh 
01 

Các học phần lý luận 

chính trị, chuyên đề 

 

3 
Số phòng học 

đa phương tiện 
1 93 Cabin 24 

Học và thi học phần 

tiếng anh 

 

4 
Phòng máy 

tính 
5 320 Máy tính 205 

Các học phần thực 

hành trên máy tính 

 

5 
Sân vận động, 

hồ bơi,… 
09 6.244 - - 

Các học phần Giáo 

dục thể chất 

 

6 

Phòng thí 

nghiệm, thực 

hành 

25 2.466 

Các thiết bị, máy 

móc, máy tính 

phục vụ học thí 

nghiệm, thực hành 

 
Các học phần thí 

nghiệm, thực hành 

 

7 

Phòng thực 

hành thực tế ảo 

3D (Zspace) 

03 182 
Thiết bị mô phỏng 

3D 
03 

Các học phần thực 

hành mô phỏng 3D, 

các ngành kỹ thuật, 

công nghệ và sức 

khỏe 

 

8 
Thư viện, trung 

tâm học liệu 
01 3.335 - - - 

Sinh 

viên tự 

học tại 

thư viện 
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6.2. Thư viện 

Diện tích thư viện: 3.123 m2; Diện tích phòng đọc: 417 m2; 

- Số chỗ ngồi: 900;   

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 19; 

- Phần mềm quản lý thư viện:  01; 

- Thư viện điện tử: 01; 

- Thông tin bản quyền kết nối với cơ sở dữ liệu trong nước: 01 Cơ sở dữ liệu; 

- Thông tin bản quyền kết nối với cơ sở dữ liệu quốc tế (hoặc dự kiến): 02 Cơ sở dữ liệu; 

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 10.337 đầu tài liệu. 

6.3. Đội ngũ giảng viên và chuyên viên/nhân viên cơ hữu  

- Đội ngũ Giảng viên đáp ứng giảng dạy Chương trình đào tạo
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PHẦN B: CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 126 tín chỉ  

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 49 tín chỉ, chiếm 38,9 %. 

1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 77 tín chí, chiếm 61,1%. 

2. Cấu trúc chương trình dạy học 

Cấu trúc theo khối kiến thức 

TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 49 780 630 90 0 0 45/4    

I.0. Ngoài khung 22 420 240 180 0 0 20/2    

1 TA70301 Key English 1 Key English 1 3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

2 TA70302 Key English 2 Key English 2 3 45 45 0 0 0 BB Không Không TA70301 

3 TA70303 Key English 3 Key English 3 3 45 45 0 0 0 BB Không Không TA70302 

4 TA70304 

English 

Speaking 

Community 

English Speaking 

Community 
2 30 30 0 0 0 BB Không 

TA70301 

TA70302 

TA70303 

Không 

5 CB71401 
Giáo dục thể 

chất 1 – Bơi lội 

Physical education 

1 - Swimming 
1 30 0 30 0 0 BB Không Không Không 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

6 CB71402 

Giáo dục thể 

chất 2 – Bóng 

đá 

Physical education 

2 - Football 
1 30 0 30 0 0 TC Không Không CB71401 

7 CB71403 

Giáo dục thể 

chất 2 – Bóng 

chuyền 

Physical education 

2 - Volleyball 
1 30 0 30 0 0 TC Không Không CB71401 

8 CB71404 

Giáo dục thể 

chất 2 – Cầu 

lông 

Physical education 

2 - Badminton 
1 30 0 30 0 0 TC Không Không CB71401 

9 CB71405 
Giáo dục thể 

chất 3 – Fitness 

Physical education 

3 - Fitness 
1 30 0 30 0 0 TC Không Không GDTC2 

10 CB71406 

Giáo dục thể 

chất 3 – 

Dancesport 

Physical education 

3 - Dancesport 
1 30 0 30 0 0 TC Không Không GDTC2 

11 CB71407 

Giáo dục thể 

chất 3 – Bóng 

rổ 

Physical education 

3 - Basketball 
1 30 0 30 0 0 TC Không Không GDTC2 



10 

TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

12 CB71408 

Giáo dục thể 

chất 3 – Võ 

thuật 

Physical education 

3 – Martial arts 
1 30 0 30 0 0 TC Không Không GDTC2 

13 CB70401 

Giáo dục Quốc 

phòng - An 

ninh 1 

National Defense 

and Security 

Education 1 

3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

14 CB70402 

Giáo dục Quốc 

phòng - An 

ninh 2 

National Defense 

and Security 

Education 2 

2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

15 CB70403 

Giáo dục Quốc 

phòng - An 

ninh 3 

National Defense 

and Security 

Education 3 

1 30 0 30 0 0 BB Không Không Không 

16 CB70404 

Giáo dục Quốc 

phòng - An 

ninh 4 

National Defense 

and Security 

Education 4 

2 60 0 60 0 0 BB Không Không Không 

I.1 Kiến thức chính trị, pháp luật 13 195 195 0 0 0 13/0    

1 CB70101 
Triết học Mác 

Lênin 

Philosophy of 

Marxism and 

Leninism 

3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

2 CB70103 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

Scientific 

socialism 
2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

3 CB70102 
Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

Political 

economics of 

Marxism and 

Leninism 

2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

4 CB70104 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Ho Chi Minh 

Ideology 
2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

5 CB70105 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

History of the 

Communist Party 

of Vietnam 

2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

 CB70106 
Pháp luật đại 

cương 

Introduction to 

laws 
2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

I.2. Kiến thức toán và khoa học tự nhiên (tư duy) 6 90 90 0 0 0 6/0    

1 CB70202 Toán cao cấp Advanced math 3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

2 CB70203 Vật lý Physics 3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

I.3. Kiến thức khoa học xã hội & nhân văn 4 60 0 0 0 0 0/4    

1 CB71101 
Môi trường và 

PTBV 

Environment and 

sustainable 

development 

2 30 30 0 0 0 TC Không Không Không 

2 CB71102 
Tâm lý học 

hành vi  

Behavioral 

psychology 
2 30 30 0 0 0 TC Không Không Không 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

3 CB71103 
Tâm lý học Y 

đức    

Medical 

psychology 
2 30 30 0 0 0 TC Không Không Không 

4 CB71104 

Kinh tế xanh và 

phát triển bền 

vững   

Green economy 

and sustainable 

development 

2 30 30 0 0 0 TC Không Không Không 

5 CB71105 

Văn hóa và Âm 

nhạc dân tộc 

VN 

Vietnamese 

traditional culture 

and music 

2 30 30 0 0 0 TC Không Không Không 

6 CB71106 
Lịch sử văn 

minh thế giới 

History of world 

civilization 
2 30 30 0 0 0 TC Không Không Không 

I.4. Kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ 16 240 240 0 0 0 16/0    

1 TA70305 
Intensive 

English 1 

Intensive English 

1 
4 60 60 0 0 0 BB Không Không Không 

2 TA70306 
Intensive 

English 2 

Intensive English 

2 
4 60 60 0 0 0 BB Không Không TA70305 

3 TA70307 
Intensive 

English 3 

Intensive English 

3 
4 60 60 0 0 0 BB Không Không TA70306 

4 TA70308 
Intensive 

English 4 

Intensive English 

4 
4 60 60 0 0 0 BB Không Không TA70307 

I.5. Kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin 4 105 15 90 0 0 4/0    

1 CB70301 Tin học 1 Informatics 1 2 45 15 30 0 0 BB Không Không Không 

2 CB70302 Tin học 2 Informatics 2 2 60 0 60 0 0 BB Không Không CB70301 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

I.6. Kỹ năng mềm, đạo đức nghề nghiệp 6 90 90 0 0 0 6/0    

1 CB70305 

Kỹ năng giao 

tiếp và tạo dựng 

quan hệ 

Interpersonal 

skills 
2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

2 CB70304 
Kỹ năng quản 

lý cảm xúc 

Emotion control 

skills 
1 15 15 0 0 0 BB Không Không Không 

3 CB70303 

Kỹ năng nói 

trước công 

chúng 

Public speaking 

skills 
1 15 15 0 0 0 BB Không Không Không 

4 CB70307 

Kỹ năng phòng 

tránh tai nạn 

trong công 

nghiệp 

Industrial Safety 

Skills 
2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 77 1847 570 930 150 300 65/12    

II.1. Kiến thức cơ sở khối ngành 11 107 195 0 0 0 11/0    

1 CT70102 Vẽ kỹ thuật Technical drawing 2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

2 CT70105 Cơ lý thuyết Mechanical theory 3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

3 
CT70112 

 

Sức bền vật liệu  

 

strength of 

materials 
2 30 30 0 0 0 BB Không Không CT70105 

4 CT70104 Autocad Autocad 2 0 60 0 0 0 BB Không Không Không 

5 CB70206 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Scientific research 

methods 
2 2 30 0 0 0 BB Không Không Không 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

II.2. Kiến thức cơ sở ngành 7 120 75 60 0 0 7/0    

1 XD70001 
 Nhập môn 

ngành xây dựng 

Introduction to the 

construction 

industry 

1 15 15 0 0 0 BB Không Không Không 

2 XD70002 Cơ học kết cấu 
Structural 

mechanics 
2 

30 

 
30 0 0 0 BB Không Không 

CT70105, 

CT70112 

3 XD70004 Cơ học đất Soil mechanics 

 

2 

 

45 15 30 0 0 BB Không Không Không 

4 XD70005 Trắc địa Geodetic 2 30 15 30 0 0 BB Không XD70004 Không 

II.3. Kiến thức ngành  46 1080 300 630 150 0 34/12    

1 XD70003 

Kiến trúc và 

cấu tạo kiến 

trúc 

Architecture and 

architectural 

structure 

2 45 15 30 0 0 BB Không Không Không 

2 XD70006 Đồ án kiến trúc 
Architectural 

projects 
1 30 0 0 30 0 BB 

Không Không 
XD70003 

3 XD70007 
Kết cấu bê tông 

cốt thép 1 

Reinforced 

concrete structure 

1 

2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

4 XD70008 Kết cấu thép 1 Steel structure 1 2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

5 XD70009 
Kỹ thuật thi 

công 1 

Construction 

techniques 1 
2 45 15 30 0 0 BB Không Không Không 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

6 XD70010 Kết cấu thép 2 Steel structure 2 2 45 15 30 0 0 BB Không Không Không 

7 XD70011 
Kết cấu bê tông 

cốt thép 2 

Reinforced 

concrete structure 

2 

2 45 15 30 0 0 BB Không Không Không 

8 XD70012 Nền móng Fundamental 2 45 15 30 0 0 BB Không Không Không 

9 XD70013 

Tin học trong 

phân tích kết 

cấu công trình 

Informatics in 

structural analysis 

of buildings 

2 60 0 60 0 0 BB Không Không Không 

10 XD70014 
Tổ chức thi 

công 

Organization of 

construction 
2 45 15 30 0 0 BB Không Không Không 

11 XD70015 
Đồ án kết cấu 

thép 

Steel structure 

project 
1 30 0 0 30 0 BB Không Không 

XD70010, 

XD70008 

12 XD70017 
Đồ án kết cấu 

bê tông cốt thép 

Reinforced 

concrete structure 

project 

1 30 0 0 30 0 BB Không Không 
XD70007, 

XD70011 

13 XD70018 
BIM Xây dựng 

1 

Construction BIM 

1 
2 60 0 60 0 0 BB Không Không Không 

14 XD70019 
Đồ án nền 

móng 

 

Foundation project 
1 30 0 0 30 0 BB Không Không XD70012 

15 XD70020 

Đồ án kỹ thuật 

& tổ chức thi 

công 

Technical project 

& construction 

organization 

1 30 0 0 30 0 BB Không Không 
XD70009, 

XD70014 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

16 XD70021 
Kỹ thuật thi 

công 2 

Construction 

techniques 2 
2 45 15 30 0 0 BB Không 

XD70020 
Không 

17 XD70022 Quản lý dự án 
Project 

management 
2 45 15 30 0 0 BB Không Không Không 

18 XD70023 

Tiếng anh 

chuyên ngành 

xây dựng 

English for 

construction 

industry 

3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

19 XD70024 
BIM Xây dựng 

2 

Construction BIM 

2 
2 60 0 60 0 0 BB Không Không Không 

20 XD71027 Máy Xây Dựng 
Construction 

machine 
2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

21 XD71028 Cấp thoát nước 
Water supply and 

drainage 
2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

22 XD71029 
 Vật liệu xây 

dựng 
Building materials 2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

23 XD71030 
Kỹ thuật điện 

công trình 

Construction 

electrical 

engineering 

2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

24 XD71031 Dự toán Estimates 2 60  60 0 0 TC Không Không Không 

25 XD71032 

Kết cấu liên 

hợp Thép Bê 

Tông 

Steel-Concrete 

composite 

structure 

2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

26 XD71033 

An toàn lao 

động trong xây 

dựng 

Labor safety in 

construction 
2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

27 XD71034 
Thực tế công 

trình 

Actual 

construction 
2 60 0 60 0 0 TC Không Không Không 

28 XD71035 
Kết cấu bê tông 

cốt thép 3 

Reinforced 

concrete structure 

3 

2 30 30 0 0 0 TC Không Không Không 

29 XD71036 
Chuyên đề kết 

cấu thép 

Topic of steel 

structures 
2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

30 XD71037 

 Lập hồ sơ hoàn 

công, nghiệm 

thu và thanh 

quyết toán công 

trình 

Prepare 

completion 

documents, 

acceptance and 

final settlement of 

the project 

2 60 0 60 0 0 TC Không Không Không 

31 XD71038 
 Pháp luật trong 

xây dựng 

 

Law in 

construction 

2 30 30 0 0 0 TC Không Không Không 

32 XD71039 

 Tin học trong 

thi công và 

quản lý xây 

dựng 

Informatics in 

construction and 

construction 

management 

2 60 0 60 0 0 TC Không Không Không 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

TC 

Số giờ BB/TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học phần 

SH 

Học phần 

HT 

Tổng LT TH ĐA TT     

33 XD71040 
 Bê tông ứng 

suất trước 

Prestressed 

Concrete 
2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

34 XD71041 
 Nhà cao tầng 

BT 

High-rise 

reinforced 

concrete building 

2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

35 XD71042 
Thiết kế công 

trình MT 

 

Environmental 

project design 

2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

36 XD71043 
Thiết kế công 

trình xanh 

Green building 

design 
2 45 15 30 0 0 TC Không Không Không 

II.4. Kiến thức chuyên ngành 13 540 0 240 0 300 13/0    

1 XD70026 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Graduation 

Practicing 
5 300 0 0 0 300 BB Không Không 

XD70007, 

XD70011, 

XD70008, 

XD70010, 

XD70009, 

XD70021, 

XD70014 

2 XD70025 
Khóa luận tốt 

nghiệp 
Thesis 8 240 0 240 0 0 BB Không Không 

XD70015, 

XD70017, 

XD70019, 

XD70020 

TỔNG 126 2627 1200 1020 150 300     
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Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên 

cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá (Theo TT 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22/6/2021) 

- LT: lý thuyết (Giảng dạy trực tiếp trên lớp hoặc qua MS Team. Tùy thuộc vào phương pháp dạy - học, hoạt động giảng dạy trên lớp hoặc qua MS 

Team gồm các hình thức như: giảng bài, thảo luận nhóm, sửa bài tập, thuyết trình….). 1 TC lý thuyết tính bằng 15 giờ lên lớp, thời gian còn lại của 

giờ tín chỉ sử dụng cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu trải nghiệm và thi, kiểm tra, đánh giá. 

- TH: thực hành (Thực hiện tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm; làm đồ án, dự án tại lớp; học mô phỏng, học thực hành tại các phòng thực hành 

chuyên biệt như: phòng mô phỏng, phòng piano, phòng sân khấu kịch, phòng phim trường, phòng studio, phòng lab…). 1 TC thực hành bằng 30 giờ 

lên lớp, thời gian còn lại của giờ tín chỉ sử dụng cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu trải nghiệm và thi, kiểm tra, đánh giá. 

- TT: thực tế (đi kiến tập, thực tập, đi tour, đi thực địa ngoài Trường). 1 TC thực tế bằng 45 giờ - 60 giờ thực hành (tính theo giờ hành chính) tại cơ 

sở thực tế, bao gồm cả cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu trải nghiệm và thi, kiểm tra, đánh giá. 

- Viết tắt: BB/TC: học phần bắt buộc hay tự chọn; TQ: học phần tiên quyết; SH: học phần song hành; HT: học phần học trước 
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3. Lưu đồ chương trình môn học. 

 

 

HK 1 HK 2 HK 3 HK 4

Kỹ năng nói trước công 

CB703 1(1,0,2)

Kỹ năng quản lý cảm 

CB703 1(1,0,2

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ

CB70305 2(2,0,4)

Kỹ năng phòng tránh tai nạn trong công 

CB7030 2(2,0,4)

Nhập môn ngành xây 

XD70001 1(1,0,2)

Vẽ kỹ thuật

CT70102 2(0,2,4)

Key English 1 (**)

CB70301 3(3,0,6)

Key English 2 (**)

CB70302 3(3,0,6)

Key English 3 (**)

CB70303 3(3,0,6)

English Speaking 

CB70304 2(2,0,

Tin học 1

CB70301 2(1,1,4

Cơ lý thuyết

CT70105 3(3,0,6)

Triết học Mác - Lênin

CB701 3(3,0,6

Toán cao cấp

CB702 3(3,0,6)

Intensive English 1

TA703 4(4,0,8

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

CB70102 2(2,0,4)

Vật lý

CB70203 3(3,0,6)

Tin học 2

CB70302 3(2,1,6)

Cơ học kết cấu

XD7000 2(2,0,4)

Intensive English 2

TA70306 4(4,0,8)

Chủ nghĩa xã hội khoa học

CB70103 2(2,0,4)

Kết cấu bê tông cốt thép 1

XD70007 2(2,0,4)

Cơ học đất

XD70004 2(1,1,4)

Intensive English 3

TA7030 4(4,0,8)

Giáo dục Quốc phòng-An ninh (*)

HP1,HP2, HP3, HP4 2(2,0,4)

GDTC 1 - Bơi (*)

CB7140 1(0,1,1)

Tự chọn GDTC 2 (*)

Tự chọn 1 TC

Autocad

CT70104 2(0,2,4)

Kiến trúc và cấu tạo 

XD70003 1(1,1,4)

Sức bền vật liệu

CT70112  2(2,0,4)

Đồ án kiến trúc

XD70006 1(0,1,2)

Trắc địa

XD70005 2(1,1,4)

Kết cấu thép 1

XD70008 2(2,0,4)
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 4TC 20TC 19TC 19TC

Môn tự chọn 1
chọn 2TC

Tự chọn GDTC 2 (*)

Môi trường và PTBV

CB71101

Tâm lý học hành vi

CB71102 2(2,0,4)

Tâm lý học y đức

CB71103 2(2,0,4)

Kinh tế xanh và PTBV

CB71104 2(2,0,4)

Văn hóa và âm nhạc dân tộc VN

CB71105 2(2,0,4)

Lịch sử văn minh thế giới

CB7110 2(2,0,4)

GDTC 2 (Bóng đá) (*)

CB71402 1(0,1,1)

GDTC 2 (Bóng chuyền) (*)

CB71403 1(0,1,1)

GDTC 2 (Cầu lông) (*)

CB71404 1(0,1,1)

Môn tự chọn 2. Lưu ý chọn 
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HK 5 HK 6 HK 7 HK 8

Tư tưởng Hồ Chí Minh

CB70104 2(2,0,4)

Thực tập tốt nghiệp

XD70026 5(0,5,10)

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

CB7010 2(2,0,4)

Intensive English 4

TA7030 4(4,2,8)

Kỹ thuật thi công 1 

XD70009 2(1,1,2)

Kết cấu thép 2

XD70010 2(1,1,4)

Môn tự chọn 3 chọn 1TC

Tự chọn 3 TC

Tự chọn GDTC 3 (*)

Tự chọn 1 

Môn tự chọn 4 chọn 6TC

Tự chọn 6 TC

Môn tự chọn 5 chọn 6TC

Tự chọn 6 TC

TA70307 XD70010, XD70008

XD70007, XD70011, 

XD70008, XD70010, 

XD70009, XD70021, 

XD70014

GDTC 2 (*)

Kết cấu bê tông cốt thép 2

XD70011 2(1,1,4)

Nền móng

XD70012 2(1,1,4)

Tin học trong phân tích kết cấu công 

trình

XD70013  2(0,2,4)

Pháp luật đại cương

CB70106 2(2,0,4)

Tổ chức thi công

XD7001 2(1,1,4)

Đồ án kết cấu thép

XD7001 1(0,1,2)

Phương pháp nghiên cứu khoa học

DT70108 2(2,0,6)

XD70007, XD70011

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

XD70015  1(0,1,2)

BIM Xây dựng 1

XD7001 2(0,2,4)

XD70012

Đồ án nền móng

XD7001 1(0,1,2)

XD70009, XD70014

Đồ án kỹ thuật & 

tổ chức thi công

XD7002 1(0,1,2)

Kỹ thuật thi công 2 

XD7002 2(1,1,4)

XD70020

SH

Quản lý dự án

XD7002 2(1,1,4)

Tiếng anh chuyên ngành xây 

dựng

XD7002 3(3,0,6)

BIM Xây dựng 2

XD7002 2(0,2,4)

Khóa luận tốt nghiệp 

XD70025  8(0,8,16)

XD70015, XD70017, 

XD70019, XD70020
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18TC 17TC 16TC 13TC

Môn tự chọn 3
Tự chọn GDTC 3 

Môn tự chọn 5

GDTC 3 (Fitness) (*)

CB71405 1(0,1,1)

GDTC 3 (Dance sport) (*)

CB71406 1(0,1,1)

GDTC 3 (Bóng rổ) (*)

CB71407 1(0,1,1)

GDTC 3 (Võ thuật) (*)

CB71408 1(0,1,1)

Môn tự chọn 4

Máy Xây Dựng

XD7102 2(1,1,4)

Cấp thoát nước

XD7102 2(1,1,4)

Vật liệu xây dựng

XD7102 2(1,1,4)

Kỹ thuật điện công trình

XD7103 2(1,1,4)

Dự toán

XD7103 2(0,2,4)

Kết cấu liên hợp Thép Bê Tông

XD7103 2(1,1,4)

An toàn lao động trong xây dựng

XD7103 2(1,1,4)

Thực tế công trình

XD7103 2(0,2,4)

Thiết kế công trình xanh

XD7103 2(1,1,4)

Kết cấu bê tông cốt thép 3

XD7103 2(2,0,4)

Chuyên đề kết cấu thép

XD7103 2(1,1,4)

Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm 

thu và thanh quyết toán công 

trình

XD7103 2(0,2,4)

Pháp luật trong xây dựng

XD7103 2(2,0,4)

Tin học trong thi công và 

quản lý xây dựng

XD7103 2(0,2,4)

Bê tông ứng suất trước

XD7104 2(1,1,4)

Nhà cao tầng BT

XD7104 2(1,1,4)

Thiết kế công trình MT 

XD7104 2(1,1,4)

Thiết kế công trình xanh 

XD7104 2(1,1,4)
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4. Phương pháp đánh giá 

Mô tả các phương pháp đánh giá CTĐT áp dụng 

STT 
Phương pháp đánh 

giá 
Định nghĩa 

Kỳ thi  

áp dụng 

Yêu cầu 

rubric 
Ghi chú 

1 Trắc nghiệm 

Là bài kiểm tra bao gồm các câu hỏi 

nhiều lựa chọn, người học phải hoàn 

thành trong thời gian nhất định. Bài kiểm 

tra có thể thực hiện trên giấy hoặc trên hệ 

thống học trực tuyến. 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 
Không 

Bài thi trắc nghiệm áp dụng cho các môn 

lý thuyết đại cương (như môn pháp luật 

đại cương, môn lý luận chính trị, toán cao 

cấp…). 

Hình thức trắc nghiệm có thể kết hợp với 

hình thức tự luận để áp dụng cho cuối kỳ, 

với điều kiện tỷ trọng điểm trắc nghiệm 

không vượt quá 50% tổng điểm của bài 

thi. 

2 Vấn đáp 

Là bài kiểm tra trực tiếp tại phòng thi. 

Người học sẽ trình bày và trả lời các câu 

hỏi của giảng viên theo chủ đề cho trước. 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 
Có  

3 Bài tập lớn/Tiểu luận 

Là bài kiểm tra cá nhân/nhóm mà trong đó 

giảng viên giao chủ đề cho người học thực 

hiện tại lớp hoặc ngoài giờ lên lớp/ở nhà. 

Sản phẩm để đánh giá là bài tiểu luận (tập 

tin hoặc bản giấy).  

Thường kỳ 

Cuối kỳ 

Rubric cá 

nhân/nhóm 
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STT 
Phương pháp đánh 

giá 
Định nghĩa 

Kỳ thi  

áp dụng 

Yêu cầu 

rubric 
Ghi chú 

4 Thuyết trình 

Là bài kiểm tra cá nhân/nhóm mà trong đó 

giảng viên giao chủ đề cho người học thực 

hiện tại nhà. Sản phẩm để đánh giá là 

slide/video thuyết trình, trình bày và hỏi 

vấn đáp tại lớp 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 

Rubric cá 

nhân/nhóm 

Với các môn được thiết kế để giúp người 

học hình thành kỹ năng thuyết trình thì 

được áp dụng hình thức này cho cuối kỳ. 

5 Tự luận  

Là bài kiểm tra đánh giá khả năng hiểu, vận 

dụng kiến thức, kỹ năng để phân tích, đánh 

giá và giải quyết vấn đề hoặc đưa ra kết 

luận. 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 
 

Bài kiểm tra tự luận có thể áp dụng cho 

đánh giá thường kỳ đo lường mức độ 

hiểu và vận dụng của người học được 

thực hiện trên giấy hoặc trên hệ thống 

học trực tuyến.  

6 
Kiểm tra thực địa/ thực 

tế 

Là bài kiểm tra dành cho người học trong 

các trường hợp cụ thể hoặc nhiệm vụ cụ thể 

ở nơi làm việc, hoặc là bài kiểm tra đánh 

giá các kỹ năng và khả năng của người học 

(đặc biệt chú trọng sự thể hiện chuyên 

nghiệp) tại nơi làm việc trong một thời gian 

nhất định. 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 
Có  

7 Báo cáo 

Là bài kiểm tra cá nhân/nhóm giảng viên 

giao chủ đề cho người học thực hiện tại nhà 

hoặc tại doanh nghiệp. Sản phẩm để đánh 

giá là bài nộp (tập tin hoặc bản giấy). 

Cuối kỳ Có  

8 Khóa luận nghiệp 
Người học thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

theo quy định và yêu cầu của Nhà trường  
Cuối khóa Có  
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PHẦN C: CHƯƠNG TRÌNH KHÁC TRONG KHÓA HỌC 

1. Chương trình trải nghiệm 

Đội ngũ giảng viên Đại học Công Nghệ Đồng Nai là những giáo viên đầu ngành, giàu kinh nghiệm 

giảng dạy, đầy nhiệt huyết truyền đạt kiến thức, cũng như kinh nghiệm làm việc thực tế trong 

ngành Xây Dưng. Với đặc thù là ngành học đặc thù thiên về năng lực tư duy hình ảnh, nên việc 

trải nghiệm thức tế là một trong những yếu tố tiên quyết định hình thành tư duy tạo ra cái đẹp cho 

sinh viên trong quá trình học tập. Sinh viên thường xuyên đi trải nghiệm các công trình thực tế  

với những kiến trúc cổ xưa, và hiện đại. 

2. Chương trình phục vụ cộng đồng 

Đây là chương trình rèn luyện cho sinh viên các phẩm chất, đạo đức, thái độ, tích lũy kinh nghiệm, 

kỹ năng, phục vụ cho phẩm chất, đặc trưng. Chương trình có thể có dạng cung cấp dịch vụ thực tế 

hoặc phục vụ cộng đồng. Ngành xây dựng thường xuyên tổ chức các cuộc thi về chuyên môn: Như 

sinh viên thiết kế giỏi, sinh viên tính toán giỏi, hội thi cơ học giỏi. 

3. Chương trình tiềm năng/phát triển năng lực  

Đây là chương trình giúp SV rèn luyện văn hóa, cách tổ chức, đạo đức nghề nghiệp, quan hệ giữa 

con người, phẩm chất, đặc trưng. Chương trình thể hiện dưới dạng các chương trình ngoại khóa 

do Đoàn – Hội, CLB tổ chức, các buổi sinh hoạt, đối thoại giữa nhà trường và sinh viên; văn hóa 

ứng xử và tác phong làm việc của CB.GV.NV trong trường; cách thiết kế nhà trường,...Trường có 

góc học tập, quy tắc ứng xử, có lối đi cho người khuyết tật, wc cho người khuyết tật, cách ứng xử 

trong trường,…  

PHẦN D: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Khi thực hiện chương trình cần phải chú ý đến một số vấn đề như sau: 

1. Đối với các đơn vị đào tạo 

- Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của 

chương trình. Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy 

định các học phần học trước, học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc. 

- Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ giảng viên làm cố vấn học tập, yêu cầu các cố vấn học tập phải hiểu 

toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần. 

- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo để đảm bảo thực hiện tốt chương trình. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các phòng thực hành, phòng Lab đáp ứng đầy đủ cho quá trình thực hiện 

chương trình đào tạo. 

- Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng 

viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy. 

2. Đối với giảng viên 

- Phải nghiên cứu kỹ Đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện 

dụng cụ dạy học phù hợp. 

- Phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho các sinh viên trước một tuần để 

sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp. 

- Phải xây dựng khóa học cho từng học phần trên hệ thống Canvas của Nhà trường với đầy đủ 

nguồn học liệu, slide bài giảng và bài tập phân công cho sinh viên. 

- Cần tổ chức cho sinh viên các buổi Seminar, buổi Outdoor…chú trọng đến việc tổ chức học 

nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, bài tập lớn, giảng viên xác định các phương pháp 
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truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại doanh 

nghiệp nơi sinh viên đến thực tập nghiệp vụ trải nghiệm thực tế và hướng dẫn sinh viên viết bài 

thu hoạch. 

3. Đối với sinh viên 

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của giảng viên cố vấn học tập để lựa chọn và đăng ký các học phần 

sao cho phù hợp với tiến độ của chương trình đào tạo. 

- Phải tham gia lên lớp tối thiểu 80% thời gian lên lớp của học phần. 

- Phải nghiên cứu kỹ các nội dung của chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ dàng trong 

việc tiếp thu kiến thức từ bài giảng của giảng viên. 

- Phải tự giác trong việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo 

nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar, làm đầy đủ các bài tập được giao trên hệ thống Canvas. 

- Phải tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho 

việc tự học, tự nghiên cứu và làm khóa luận tốt nghiệp. 

- Phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá. 

Trong suốt quá trình học, cố vấn học tập cùng Ban lãnh đạo Khoa, Bộ môn luôn đồng hành hỗ trợ 

về kế hoạch, lịch trình học, về chuyên môn qua mỗi học kỳ. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin của 

nhà Trường, cùng các Phòng, Ban đều hướng đến việc hỗ trợ cho hoạt động dạy và học của giảng 

viên và sinh viên được tốt nhất. 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Thúy Lan Chi                                      

Đồng Nai, ngày 24  tháng 08 năm 2023       

KT. TRƯỞNG KHOA 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Lưu Hồng Quân 

 


